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Ngày soạn: 8/9/2024
Ngày dạy: 10/9/2024

Chủ đề 1: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC Ở PHÚ YÊN 

TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX 
Thời gian thực hiện : 5 tiết ( từ tiết 1 – 5)
I. MỤC TIÊU :

1. Về phẩm chất:

- Có ý thức tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân ta và sẵn sàng tham gia đống góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Về năng lực:

- Nêu được diễn biến chính của phong trào yêu nước giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

- Rút ra được nhận xét về phong trào yêu nước ở Phú Yên giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Giáo viên: Máy tính, hình ảnh, tư liệu, bài dạy Powerpoint, sgk, máy chiếu (nếu có).
2. Học sinh:  Đồ dùng học tập, tranh ảnh, dụng cụ GV yêu cầu.

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: 

a. Mục tiêu: cho hs tìm hiểu, tạo tâm thế bước vào bài học.

b) Nội dung: GV đưa ra câu hỏi, HS suy nghĩ, trả lời
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện: 

GV cho hs xem những hình ảnh, tư liệu :

- Em hãy chia sẻ những hiểu biết của bản thân về một số cuộc khởi nghĩa/ phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm trên địa bàn tỉnh Phú Yên ?

- Nêu những hiểu biết của em về những hình ảnh được xem ?

HS trình bày những hiểu biết đã xem.

GV nhận xét và vào bài mới: 

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Khái quát tình hình Phú Yên vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

a. Mục tiêu: HS tìm hiểu

b) Nội dung: Tình hình Phú Yên cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân
	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	Hoạt động cặp đôi:

- Mỗi nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Ở Phú Yên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX song song tồn tại mấy hệ thống chính quyền? ( HS khuyết tật) 

+ Những hệ thống chính quyền này có mối quan hệ như thế nào?

+ Lý do nào mà ở giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở Phú Yên lại phát triển mạnh mẽ phong trào yêu nước?

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	I. Khái quát tình hình Phú Yên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

- Ở Phú Yên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX song song tồn tại hai hệ thống chính quyền: chính quyền phong kiến và chính quyền thực dân.
- Các ngành nông nghiệp, công thương nghiệp, các nghề thủ công truyền thống ... hoạt động cầm chừng.

- Đời sống các tầng lớp nhân dân gặp nhiều khó khăn do chính sách bóc lột của thực dân Pháp.

=> Vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở Phú Yên phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.




Hoạt động 2: Khởi nghĩa Lê Thành Phương

a. Mục tiêu: HS tìm hiểu

b) Nội dung: Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lê Thành Phương
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân
	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	Kĩ thuật khăn trải bàn:

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Tóm tắt những nét chính khởi nghĩa Lê Thành Phương.

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Mỗi hs viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời .

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4)

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.
- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	II. Phong trào yêu nước ở Phú Yên vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

1. Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương.

a. Khởi nghĩa Lê Thành Phương(1885-1887)

- Hưởng ứng Chiếu Cần vương của vua Hàm Nghi, ngày 13-8-1885, Lê Thành Phương cùng các sĩ phu dựng cờ khởi nghĩa tại Núi Một, thôn Tân An, tổng Xuân Vinh, phủ Tuy An( thôn Tân An, xã An Hòa Hải, Tuy An).

- Lê Thành Phương được tôn là thống soái, bên cạnh ông có Lê Thành Bính, Bùi Giảng, Nguyễn Hào Sự, Võ Thiệp, Nguyễn Sách; ông cho xây dựng căn cứ chủ yếu ở phía bắc tỉnh (Tuy An, Đồng xuân, sông Cầu, Sơn Hòa). 

- Lực lượng nghĩa quân đông khoảng vài nghìn người.

- Với khẩu hiệu “Bình Tây sát tả”, nghĩa quân chia nhau đi bắt những kẻ làm tay sai cho Pháp và từng bước làm chủ Phú Yên.

- Đầu tháng 2-1887, Pháp tổ chức phản công quy mô lớn, nghĩa quân đã chiến đấu anh dũng, tuy nhiên do chênh lệch về lực lượng, vũ khí, phương tiện chiến tranh, nghĩa quân suy yếu dần. Lê Thành Phương bị bắt và bị xử tử. Khởi nghĩa kết thúc.




Hoạt động 3: Cuộc vận động chống Pháp của Nguyễn  Hào Sự

a. Mục tiêu: HS tìm hiểu

b) Nội dung: Cuộ vận động chống Pháp của Nguyễn Hào Sự
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân
	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Tóm tắt diễn biến cuộc vận động chống Pháp của Nguyễn Hào Sự.
- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Các nhóm thảo luận các câu hỏi và  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung .

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	b. Cuộc vận động chống Pháp của Nguyễn  Hào Sự

- Sau khởi nghĩa Lê Thành Phương thất bại, Nguyễn Hào sự cùng một số nghĩa quân rút lên căn cứ Hòn Ông, huyện Đồng Xuân chờ thời cơ.

- Ông vận động các dân tộc miền núi tham gia phong trào Cần vương.

- Thực dân Pháp đàn áp dân làng và lùng bắt người thân của Nguyễn Hào Sự, ông đành nộp mình cho giặc để cứu dân lành. Năm 1892, ông bị Pháp xử tử.




Hoạt động 4: Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân
a. Mục tiêu: HS tìm hiểu

b) Nội dung: Diễn biến cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân
	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Trình bày tóm tắt diễn biến chính cuộc khởi nghĩa của Võ trứ và Trần Cao Vân (1898-1900)

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Các nhóm thảo luận các câu hỏi và  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung .

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	2. Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân (1898-1900)

- Nguyên nhân: Sau khi phong trào Cần vương kết thúc, Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và bóc lột nhân dân ta, thực hiện chính sách bóc lột kinh tế và thuế khóa rất nặng nề; cướp đoạt ruộng đất, đẩy nhân dân bần cùng, đói khổ. Võ Trứ và Trần Cao Vân khởi nghĩa.

- Căn cứ chính : Vùng núi phía tây bắc tỉnh (Đá Mài, La Hiên, Thồ Lồ (huyện Đồng Xuân), và chùa Từ Quang(chùa Đá Trắng-Tuy An)  (nơi sinh sống của người Chăm, Ba na, Gia rai....) là căn cứ chính.

- Diễn biến chính:

+ Rằm tháng 7-1897, Hai ông họp bàn kế hoạch khởi nghĩa.

+ Vào một đêm năm 1898, Võ Trứ chỉ huy một đạo quân kéo xuống tỉnh lị Phú Yên ở Sông Cầu. Khi gần tới Dốc Găng(gần Sông Cầu), nghĩa quân gặp địch. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, nghĩa quân và các sư tăng bị tổn thất nặng phải rút vào rừng.

+ Thực dân Pháp đàn áp dã man cuộc khởi nghĩa, Võ Trứ tự nộp mình cho Pháp để cứu nhân dân. Trần Cao Vân cũng bị thực dân Pháp bắt giam. .


Hoạt động 5: Phong trào chống sưu thuế ở Phú Yên năm 1908

a. Mục tiêu: HS tìm hiểu

b) Nội dung: Phong trào chống sưu thuế ở Phú Yên năm 1908

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d) Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân
	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Trình bày diễn biến chính của phong trào chống sưu thuế ở Phú Yên năm 1908.

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Các nhóm thảo luận các câu hỏi và  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.
- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.


	3. Phong trào chống sưu thuế ở Phú Yên năm 1908

- Phong trào chống sưu thuế năm 1908  ở Trung kì bắt đầu từ Quảng Nam, rồi lan đến Phú Yên.

- Ngày 5-8-1908, quần chúng nhân dân tập trung ở La Hai đòi giảm tô thuế, sau đó phong trào nhanh chóng  lan ra cả tỉnh.

- Tại Tuy Hòa, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Hữu Dục, Lê Hanh, …quần chúng nhân dân đã xuống đường yêu cầu công sứ Pháp và chính phủ Nam triều phải giảm tô thuế.

- Tại Tuy An, ngày 11-5-1908 đoàn biểu tình tiến vào phủ đòi giảm sưu thuế.

- Từ Tuy Hòa đoàn biểu tình do Lê Hanh lãnh đạo đến Tuy An tụ họp với đoàn biểu tình ở Tuy An do Huỳnh Tấn Phòng và Nguyễn Trọng Thuật lãnh đạo kéo ra Sông Cầu. Khi đến Trạm Gành ( thôn Phú Tân- xã An Cư) thì gặp quân Pháp bắn vào đoàn biểu tình .

- Mặc dù gặp nhiều tổn thất, đoàn biểu tình vẫn tiến ra hướng Sông Cầu, nhưng khi đến cầu Tam Giang, quân Pháp thẳng tay đàn áp khiến cuộc biểu tình tan rã.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Hs rèn luyện năng lực tư duy lịch sử và vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học.

b. Tổ chức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ học tập: 

1. Lập niên biểu diễn biến các phong trào yêu nước ở Phú Yên giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

2. Em có nhận xét gì về các phong trào yêu nước ở Phú Yên giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

3. Giải thích nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước ở Phú Yên giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

- Hs trả lời các câu hỏi 

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào cuộc sống.

b. Tổ chức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ học tập: 

Sưu tầm tư liệu và viết bài thuyết trình về các di tích, nhân vật lịch sử liên quan đến các phong trào yêu nước ở Phú Yên giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

- Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp bài sưu tầm được.

- Đối với HS khuyết tật, trả lời phiếu học tập sau:
* Phiếu học tập

Câu 1: Ở Phú Yên cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tồn tại mấy hệ thống?

A. 1                                 B. 2                              C.3                        D. 4

Câu 2: Cuộc khởi nghĩa Lê Thành Phương diễn ra vào thời gian nào?

A. 1885 - 1887                                                     C. 1886 -1887

B. 1885 - 1886                                                      D. 1886 -1888

Câu 3: Cuộc vận động chống thực dân Pháp của Nguyễn Hào Sự diễn ra vào thời gian nào?

A. 1890 - 1891                                                       C. 1890 - 1892
B. 1890 - 1893                                                       D. 1890 - 1894

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ - Trần Cao Vân diễn ra vào thời gian nào?

A. 1898 - 1900                                                       C. 1898 - 1902

B. 1898 - 1901                                                       D. 1898 - 1903

Câu 5: Phong trào chống sưu thuế ở Phú Yên tan rã vào thời gian nào?

A. 11/5/1908                                                          C. 13/5/1908 

B. 12/5/1908                                                          D. 14/5/1908 
*HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:

1. Bài vừa học:

- Ôn lại kiến thức, nắm vững nội dung kiến thức đã học.

2. Bài sắp học:

- Chuẩn bị bài: “ Thổ nhưỡng và sinh vật ở Phú Yên”

Ngày soạn: 13/10/2024
Ngày dạy: 16/10/2024
Chủ đề 2: THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT Ở PHÚ YÊN
Thời gian thực hiện : 5 tiết ( từ tiết 6 – 10)
I. Mục tiêu :

1. Về năng lực:

-Nêu được đặc điểm, phân bố và giá trị sử dụng của các nhóm đất chính ở Phú Yên.

- Trình bày được đặc điểm vai trò của tài nguyên sinh vật ở Phú Yên.

2. Về phẩm chất:

- Đề xuất được các giải pháp khai thác để chống thoái hóa đất và bảo vệ tài nguyên sinh vật ở Phú Yên.

II.Thiết bị dạy học và học liệu:

Máy tính, hình ảnh, tư liệu  

III.Tiến trình dạy học

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: 
a. Mục tiêu: cho hs tìm hiểu , tạo tâm thế bước vào bài học.

b. Tổ chức thực hiện: 
GV cho hs xem những hình ảnh, tư liệu  

- Dựa vào hiểu biết của em, hãy cho biết vì sao tỉnh Phú Yên được gọi là vựa lúa lớn nhát miền Trung ?

- Nêu những hiểu biết của em về những hình ảnh được xem ?

Hs trình bày những hiểu biết đã xem.

GV nhận xét và vào bài mới: 

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Các nhóm đất chính ở tỉnh Phú Yên.

a. Mục tiêu:  hs tìm hiểu 

b. Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân

	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	Kĩ thuật khăn trải bàn:

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Phú Yên có những nhóm đất chính nào ? Nêu địa bàn phân bố chủ yếu và giá trị dinh dưỡng của từng nhóm đất.

+ Nhóm đất nào có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp? Vì sao ?

- GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật để tìm ra đáp án.
- Mỗi HS viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời .

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4)

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung .

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	I. Tài nguyên đất của tỉnh Phú Yên

1. Các nhóm đất chính ở tỉnh Phú Yên.
- Tài nguyên đất ở tỉnh Phú Yên tương đối đa dạng: 

+ Đất cát biển, đất mặn, đất phèn, đất phù sa, đất xám, đất đen, đất đỏ vàng, đất dốc tụ và các loại đất khác.

* Chú ý: nhóm đất đỏ vàng được chia thành các loại: 

+ Đất nâu vàng - đất nâu đỏ trên đá bazan;

+ Đất đỏ vàng trên đá macma -acid;

+ Đất mùn vàng đỏ trên núi.




Hoạt động 2: Suy thoái tài nguyên đất ở tỉnh Phú Yên.

a. Mục tiêu:  hs tìm hiểu 

b. Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân
	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	HOẠT ĐỘNG NHÓM

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Phân tích nguyên nhân dẫn đến suy thoái tài nguyên đất? 

+ Em sẽ làm gì để hạn chế tình trạng này?

+ Dựa vào SGK em cho cô biết do nguyên nhân nào mà gây nên suy thoái đất? ( học sinh khuyết tật )

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Mỗi HS viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời.

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4).

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	2. Suy thoái tài nguyên đất ở tỉnh Phú Yên.

- Nguyên nhân: 

+ Phú Yên là tỉnh có địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn, kết hợp với lớp phủ thực vật bị phá hủy do các hoạt động kinh tế nên tình trạng xói mòn, rửa trôi sạt lở diễn ra phổ biến → đất bị bạc màu, trơ sỏi đá. 

+ Do sử dụng các loại hóa chất trong canh tác nông nghiệp.

+ Sử dụng đất thiếu quy hoạch.

+ Đốt rừng, phá rừng, chăn thả gia súc quá mức...




Hoạt động 3: Tài nguyên sinh vật của tỉnh Phú Yên

a. Mục tiêu:  hs tìm hiểu 

b. Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân
	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Trình bày được sự đa dạng và vai trò của tài nguyên sinh vật ở tỉnh Phú Yên?

+ Cho biết vì sao hệ sinh vật ở tỉnh Phú Yên lại đa dạng như vậy?

+ Dựa vào SGK em hãy cho cô biết vị trí của Phú Yên ở đâu? (Câu hỏi dành cho HS khuyết tật).

+ Kể tên những kiểu rừng trong hệ thực vật tự nhiên ở tỉnh Phú Yên? ( Câu hỏi dành cho HS khuyết tật).

+ Hệ động vật ở tỉnh Phú Yên có phong phú không? Cho ví dụ? ( Câu hỏi dành cho HS khuyết tật).

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính).
- Các nhóm thảo luận các câu hỏi và  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung .

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.


	II. Tài nguyên sinh vật của tỉnh Phú Yên.

1. Sự đa dạng của tài nguyên sinh vật ở tỉnh Phú Yên.

* Tỉnh Phú Yên nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa dãy Trường Sơn xuống Biển Đông , có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lượng mưa lớn, tạo điều kiện phát triển hệ động, thực vật phong phú, đa dạng trên địa bàn tỉnh.

1.1. Sinh vật trên cạn.

a. Thực vật.

* Thực vật tự nhiên.

- Kiểu rừng nhiệt đới núi thấp

- Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới.

- Kiểu rừng hỗn giao giữa các loại cây lá kim và cây lá rộng.

- Kiểu rừng thưa nhiệt đới núi thấp rụng lá và nửa rụng lá.

- Kiểu truông gai, cây bụi.

- Kiểu thực vật trên đất cát phân bố dọc ven biển.

* Thực vật trồng.

- Rừng trồng.

- Cây lương thực, cây công nghiệp và hoa màu.

b. Động vật.

- Hệ động vật phong phú: các loài chim quý: công, trĩ...; các loài thú quý:khỉ mặt đỏ, gấu chó...; các loài bò sát: cá sấu, rái cá...; nhiều loài giá trị cao: hươu, nai...

- Do mất rừng, săn bắt trái phép và công tác quản lý chưa tốt → tài nguyên động vật giảm đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng. 

1.2. Sinh vật biển.

- Đa dạng và phong phú, có những loài giá trị kinh tế cao. 

- Hệ sinh thái phong phú và rất đẹp.


Hoạt động 4: Vai trò của tài nguyên sinh vật ở tỉnh Phú Yên

a. Mục tiêu:  hs tìm hiểu 

b. Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân
	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Phân tích vai trò của tài nguyên sinh vật đối với tự nhiên và sự phát triển kinh tế của tỉnh Phú Yên?

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Các nhóm thảo luận các câu hỏi và  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.


	2. Vai trò của tài nguyên sinh vật ở tỉnh Phú Yên.
* Ngoài vai trò chung, tài nguyên sinh vật ở tỉnh Phú Yên còn có các giá trị đặc biệt như:

2.1. Đối với tự nhiên.

- Điều hòa khí hậu, làm sạch không khí.

- Cung cấp môi trường sống cho các loài động thực vật.

- Rừng góp vai trò phòng hộ đầu nguồn các con sông.

- Phòng hộ ven biển, chống cát bay và xâm thực bờ biển.

- Lưu trữ và bảo tồn đa dạng sinh học. 

2.2. Đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Có giá trị vô cùng to lớn:

+ Cung cấp và lưu giữ nguồn dược liệu quý.

+ Phát triển du lịch.

+ Phát triển nghề khai thác thủy, hải sản.

+ Là nguồn ẩm thực hấp dẫn, thu hút khách du lịch.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN  TẬP


a. Mục tiêu: Hs rèn luyện năng lực tư duy lịch sử và vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học.

b. Tổ chức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ học tập: 

1. Lập bảng thống kê các nhóm đất chính ở tỉnh Phú Yên theo mẫu sau:

	TT
	Tên nhóm đất chính
	Phân bố
	Giá trị sử dụng

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Lập bảng thống kê các kiểu rừng ở tỉnh Phú Yên theo mẫu sau:

	TT
	Tên kiểu rừng
	Phân bố(địa bàn, độ cao địa hình)
	Đặc điểm thực vật

	
	
	
	

	
	
	
	


- Dựa vào SGK kẻ bảng tỉ lệ %  diện tích các nhóm đất chính so với diện tích tự nhiên của tỉnh Phú Yên? ( Câu hỏi dành cho HS khuyết tật)

- Em hãy kể tên các kiểu rừng của tỉnh Phú Yên?( Câu hỏi dành cho HS khuyết tật )

- Hs trả lời các câu hỏi.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào cuộc sống.

b. Tổ chức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ học tập: 

1. Lập dự án khai thác và bảo vệ tài nguyên đất .

2. Lập dự án khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng .

- Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp bài sưu tầm được.

3. Hoàn thành phiếu học tập ( Dành cho HS khuyết tật ) 

* Phiếu học tập

Câu 1: Có bao nhiêu nhóm đất?

A. 6                             B. 7                           C. 8                      D. 9
Câu 2: Đất đỏ vàng được chia làm mấy loại?

A. 1                             B. 2                           C. 3                       D. 4

Câu 3: Thực vật tự nhiên ở Phú Yên có mấy kiểu rừng?

A. 6                             B.7                            C. 8                        D.9

Câu 4: Thực vật trồng ở Phú Yên có mấy kiểu?

A. 1                             B.2                            C. 3                        D. 4

Câu 5: Cây cam thảo Đá Bia được phân bố ở đâu?

A. Đông Hòa              B. Tây Hòa               C. Sơn Hòa            D. Phú Hòa

*HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:

1. Bài vừa học:

- Ôn lại kiến thức, nắm vững nội dung kiến thức đã học.

2. Bài sắp học:

- Chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ 1
Ngày soạn: 17/11/2024

Ngày dạy:  19/11/2024
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 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Thông qua bài kiểm tra học sinh:

- Hệ thống lại kiến thức về phong trào yêu nước giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX; thổ nhưỡng và sinh vật ở Phú Yên.
2. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.

- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiện ở địa phương đang sinh sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên:  Đề kiểm tra giữa kỳ 1 GDĐP 8.

2. Đối với học sinh: bút, 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

 NĂM HỌC: 2024 – 2025

Môn: GDĐP 8

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Cuộc vận động chống thực dân Pháp của Nguyễn Hào sự bùng nổ vào năm:

A.1887


B. 1890

C. 1892

D. 1895

2. Cuộc khởi nghĩa Lê Thành Phương kết thúc vào:

A. Tháng 2/1885


B. Tháng 2/1886

C. Tháng 2/1887


D. Tháng 2/1888

3. Phong trào chống sưu thuế ở Phú Yên diễn ra vào năm nào?

A. 1908


B. 1910

C. 1911

D. 1912

4. Cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ và Trần Cao Vân diễn ra và kết thúc vào năm nào?

A. 1885 – 1887
                     C. 1898 – 1900


B.  1890 – 1892


D. 1900 - 1903

5. Nhóm đất nào thích hợp trồng lúa, hoa màu và mía ở tỉnh Phú Yên?

A. Đất xám

B. Đất đen

C. Đất đỏ vàng
D. Đất phù sa

6. Đất nào có nhiều giá trị trong trồng trọt?

A. Đất xám

B. Đất đen

C. Đất đỏ vàng
D. Đất phù sa

7. Kiểu rừng nào có diện tích lớn nhất tỉnh Phú Yên?

A. Kiểu rừng nhiệt đới núi thấp



B. Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới

C. Kiểu truông gai, cây bụi

D. Kiểu thực vật trên đất cát phân bổ dọc ven biển

8. Kiểu rừng nào phân bố phần lớn ở huyện Sơn Hòa và Sông Hinh?

A. Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới

B. Kiểu truông gai, cây bụi

C. Kiểu rừng thưa nhiệt đới núi thấp rụng lá và nửa rụng lá

D. Kiểu rừng hỗn giao giữa các loại cây lá kim và cây lá rộng

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

1. Nêu nguyên nhân dẫn đến suy thoái tài nguyên đất ở tỉnh Phú Yên? (2 điểm)

2. Phân tích vai trò của tài nguyên sinh vật đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh Phú Yên?(4 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I _ NĂM HỌC: 2024 – 2025

Môn: GDĐP 8

I. TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)

	Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C
	Câu 5: D

Câu 6: B

Câu 7: A

Câu 8: C


II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến suy thoái tài nguyên đất ở tỉnh Phú Yên:

- Do các hoạt động kinh tế dẫn đến tình trạng xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất diễn ra phổ biến trên bề mặt địa hình, làm đất bị bạc màu, trơ sỏi đá.

- Do sử dụng các loại hoá chất trong canh tác nông nghiệp, sử dụng đất thiếu quy hoạch, đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng đầu nguồn, phá rừng phòng hộ, chăn thả gia súc quá mức, …

Câu 2: Vai trò của tài nguyên sinh vật đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh Phú Yên:

- Là nơi cung cấp và lưu giữ nguồn dược liệu quý: Ở Phú Yên có nhiều loài dược liệu quý, đặc biệt là cam thảo Đá Bia (loài cam thảo sống ở núi Đá Bia thuộc thị xã Đông Hoà). Đây là loài cam thảo quý có nguy cơ tuyệt chủng.

- Phát triển du lịch tham quan, lặn biển ( du lịch tham quan – sinh thái ở cao nguyên Vân Hoà, du lịch tham quan – lặn biển ngắm san hô ở Hoà Yến, Hoàn Nưa, …)

- Phát triển nghề khai thác thuỷ, hải sản ở các địa bàn ven biển tỉnh Phú Yên, nhờ đó tạo nhiều việc làm cho người dân. Toàn tỉnh Phú Yên có khoảng 7700 lao động tham gia sản xuất trên biển và khoảng 1600 lao động làm nghề cá ven bờ.

- Là nguồn ẩm thực hấp dẫn, thu hút khách du lịch: cá ngừ đại dương, sò huyết đầm Ô Loan, mực, hàu, …

Ngày soạn: 24/11/2024
Ngày dạy: 26/11/2024
Chủ đề 3: THƠ CA TRÊN VÙNG ĐẤT PHÚ YÊN
Thời gian thực hiện : 5 tiết ( từ tiết 12 – 17)
I. MỤC TIÊU :
1. Về năng lực:

- Khái  quát được những thông tin cơ bản về văn học viết trên vùng đất Phú Yên.

- Hiểu được về nội dung và nghệ thuật các bài thơ “ Làng Phú Thạnh|”, “ La Hai tháng Tư”. 

2. Về phẩm chất:

- Biết cách phân tích tác dụng của các từ láy và biện pháp tu từ được sử dụng trong hai bài thơ“ Làng Phú Thạnh|”, “ La Hai tháng Tư”. 

- Bồi dưỡng lòng yêu quê  hương, ý thức trách nhiệm đối với quê hương Phú Yên. 

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
Máy tính, hình ảnh, tư liệu  

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: 
a. Mục tiêu: cho hs tìm hiểu , tạo tâm thế bước vào bài học.

b. Tổ chức thực hiện: 
GV cho HS xem những hình ảnh, tư liệu  

- Nêu những hiểu biết của em về những hình ảnh được xem ?

HS trình bày những hiểu biết đã xem.

GV nhận xét và vào bài mới: 

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Khái  quát được những thông tin cơ bản về văn học viết trên vùng đất Phú Yên.
a. Mục tiêu:  hs tìm hiểu 

b. Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân

	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	Kĩ thuật khăn trải bàn:

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Khái  quát được những thông tin cơ bản về văn học viết trên vùng đất Phú Yên?

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính).
- Mỗi hs viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời .

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4).

- Mỗi hs viết câu trả lời của mình .

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung .

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	I.  Khái  quát được những thông tin cơ bản về văn học viết trên vùng đất Phú Yên.

- Thời kì trung đại: thơ ít phát triển.

- Thời kì từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng Tháng Tám 1945: chưa phát triển mạnh mẽ, số lượng tác phẩm còn ít.

- Thời kì từ năm 1945 đến nay: phát triển mạnh mẽ, số lượng tác phẩm lớn, thể loại đa dạng, chất lượng nghệ thuật ngày càng được nâng cao, có nhiều đóng góp cho nền văn học của dân tộc với những tên tuổi như: Nguyễn Mỹ, Thanh Quế, Liên Nam, Phan Hoàng, Lê Thiếu Nhơn….



Hoạt động 2: Bài thơ “ Làng Phú Thạnh|”

a. Mục tiêu:  hs tìm hiểu 

b. Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân

	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI

- GV chia lớp thành nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:
+ Qua tìm hiểu ở nhà, nêu những hiểu biết của em về tác giả Thanh Quế (vài nét về tiểu sử, sự nghiệp văn học, phong cách văn học)?
- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính).
- Các nhóm thảo luận các câu hỏi và  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung .

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
Hoạt động chung 

- GV đưa ra các câu hỏi:
+ Qua tìm hiểu ở nhà, nêu những hiểu biết của em về thể thơ, xuất xứ của bài thơ? ( HS khuyết tật)

+ Em hãy chia bố cục của bài thơ?

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính).
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao.

- HS trình bày, các hs khác góp ý bổ sung .

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
Kĩ thuật khăn trải bàn:

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Trong kí ức của nhân vật trữ tình, hình ảnh Làng Phú Thạnh hiện lên qua những hình ảnh nào?

+ Những hình ảnh ấy cho thấy tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho quê hương ra sao?

+ Nhìn vào bài thơ em thấy được hình ảnh nào? ( HS khuyết tật)

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Mỗi hs viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời.

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4).

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Bố cục bài thơ có đặc biệt không? (HS khuyết tật)

+ Bố cục bài thơ có gì đặc biệt? 

+ Nêu ý nghĩa của việc sử dụng bố cục này trong việc thể hiện ý nghĩa bài thơ?

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Mỗi hs viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời.

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4).

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Em hãy nêu chủ đề của bài thơ?

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Mỗi hs viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời.

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4).

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	Văn bản đọc: “ Làng Phú Thạnh”
1. Tác giả Thanh Quế

- Thanh Quế tên khai sinh là Phan Thanh Quế, sinh ngày 26/02/1945 tại làng Phú Thạnh, Xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên;

- Ông là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng;

- Năm 2012, ông được trao tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học văn nghệ.

- Tác phẩm chính: Tên em, khuôn mặt em; Tình yêu nhận từ đất; Cát cháy; Từ những trang đời;...
2. Tác phẩm:

- Đọc

- Thể thơ: tự do.

- Vần điệu: linh hoạt.

- Xuất xứ: trích trong Văn học Phú Yên 400 năm, Hội văn học nghệ thuật Phú Yên, NXB Văn học, 2011.

- Bố cục: 3 phần 

+ Phần 1: khổ 1: kí ức tuổi thơ về làng Phú Thạnh.

+ Phần 2: khổ 2: sự xa cách và quên lãng quê hương.

+ Phần 3: khổ 3,4: sự thức tỉnh và nỗi nhớ quê hương ở tuổi trung niên.
a. Kí ức tuổi thơ về làng Phú Thạnh

- Tác giả gợi lại hình ảnh quê hương đơn sơ, nghèo khó với:

+ Những đặc trưng cụ thể: dăm gốc bàng, nhiều đụn cát, đất khô khốc.

+ Các hoạt động tuổi thơ nghịch ngợm hồn nhiên: đá bóng, đánh giặc giả, hát nghêu ngao.

→ Thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc với nơi “ chôn nhau cắt rốn”. Ký ức tuổi thơ trong sáng, giản dị, dù nghèo khó nhưng đầy sức sống và niềm vui.

b. Sự xa cách và quên lãng quê hương.

- Tác giả lớn lên, đi xa, khám phá nhiều vùng đất đẹp hơn, hiện đại hơn, nhưng dần xa cách làng quê.

- Làng quê trở thành nơi “xe tàu chẳng hề dừng” gợi sự lặng lẽ, cô đơn.

→ Tác giả nhận ra sự thờ ơ của mình đối với quê hương trong quá trình trưởng thành. Đây là sự đối lập giữa những điều mới mẻ, hấp dẫn bên ngoài và hình ảnh làng quê nghèo khó bị lãng quên.

c. Sự thức tỉnh và nỗi nhớ quê hương ở tuổi trung niên.

- Ở tuổi bốn mươi, tác giả nhận ra giá trị của quê hương và luôn hướng về cội nguồn.

- Dù viết nhiều về những nơi đẹp đẽ khác, tác giả chưa từng viết gì về làng Phú Thạnh - cái làng nghèo “suốt một đời trung thực”.

→ Thể hiện sự thức tỉnh trong nhận thức và tình cảm. Quê hương nghèo khó nhưng trung thực, mộc mạc, luôn là nguồn cội của tâm hồn và kí ức.

→ Tình cảm hướng về quê hương được khắc sâu qua nỗi nhớ “nôn nao”, giống như “chiếc lá muốn bay về cội”.

d. Điểm đặc biệt về bố cục của bài thơ.

- Được sắp xếp theo trình tự dòng chảy thời gian và mạch cảm xúc.

- Điểm đặc biệt:

+ Phát triển chủ đề một cách rõ ràng.

+ Nhấn mạnh thông điệp về giá trị của quê hương.

+ Gợi cảm xúc đồng điệu nơi người đọc.

→ Bố cục này không chỉ làm nổi bật nội dung mà còn giúp bài thơ trở nên gần gũi, dễ thấm vào lòng người đọc nhờ tính tự sự kết hợp suy ngẫm sâu sắc.
e. Chủ đề bài thơ.

- Bài thơ thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc của tác giả Thanh Quế đối với làng Phú Thạnh - nơi chôn nhau cắt rốn. Qua hành trình từ kí ức tuổi thơ hồn nhiên, sự xa cách khi trưởng thành đến nỗi nhớ quê hương da diết ở tuổi trung niên, bài thơ khẳng định giá trị thiêng liêng của quê hương trong lòng mỗi người, dù nghèo khó nhưng luôn là nguồn cội của tâm hồn và tình cảm.


Hoạt động 3: Bài thơ “ La Hai tháng Tư|” ( Trích)

a. Mục tiêu:  hs tìm hiểu 

b. Tổ chức thực hiện: thảo luận nhóm, cá nhân

	Hoạt động GV và HS
	Nội dung trọng tâm

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI

- GV chia lớp thành nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:
+ Qua tìm hiểu ở nhà, nêu những hiểu biết của em về tác giả tác giả Xuân Tính (vài nét về tiểu sử, sự nghiệp văn học, phong cách văn học)?
- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính).
- Các nhóm thảo luận các câu hỏi và  thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung .

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
Hoạt động chung 

- GV đưa ra các câu hỏi:
+ Qua tìm hiểu ở nhà, nêu những hiểu biết của em về thể thơ, xuất xứ của bài thơ? ( HS khuyết tật)

+ Em hãy chia bố cục của bài thơ?

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính).
- HS thực hiện nhiệm vụ được giao.

- HS trình bày, các hs khác góp ý bổ sung .

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
Kĩ thuật khăn trải bàn:

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Tìm trong đoạn trích những hình ảnh được tác giả dùng để miêu tả La Hai vào tháng Tư? ( hs khuyết tật)

+ Qua những hình ảnh ấy, bức tranh La Hai hiện lên như thế nào?

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Mỗi hs viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời.

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4).

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho cho vùng đất La Hai có sâu sắc không? (HS khuyết tật )
+ Nhận xét tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho vùng đất La Hai?

- Hs khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( gv hỗ trợ gợi ý cho hs khuyết tật tìm được ý chính)
- Mỗi hs viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời.

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4).

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Nêu các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích?

+ Tác dụng của các biện pháp tu từ ?

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Mỗi hs viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời.

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4).

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.

- GV chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm thảo luận các câu hỏi:

+ Nêu chủ đề của đoạn trích?

+ Ý nghĩa của chủ đề?

- HS khuyết tật tham gia thảo luận với bạn ( GV hỗ trợ gợi ý cho HS khuyết tật tìm được ý chính)
- Mỗi HS viết câu trả lời của mình vào tờ giấy riêng, sau đó các nhóm hợp lại, thảo luận và thống nhất câu trả lời.

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0) ( có thể vào tờ giấy A4).

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.
	Văn bản đọc: “ La Hai thàng Tư”
1. Tác giả Xuân Tính

- Xuân Tính sinh năm 1929 tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên;

- Tên khai sinh là Bùi Tân;

- Là hội viên hội văn nghệ dân gian Việt Nam. 

- Tác phẩm chính: Một thời để nhớ (1992), Thơ Xuân Tính ( 1998)...
2. Tác phẩm

- Đọc

- Thể thơ: năm chữ.

- Bố cục: 3 phần

+ Phần 1: bốn câu đầu: cảnh sắc thiên nhiên La Hai.

+ Phần 2: bốn câu tiếp theo: cuộc sống bình dị và tình yêu quê hương.

+ Phần 3: bốn câu cuối: nỗi nhớ và sự gắn bó tha thiết.
a. Cảnh sắc thiên nhiên La Hai

- Những hình ảnh dùng để miêu tả La Hai:

+ Mùa nam non

+ Sáng mù sương

+ Chiều nồm mát

+ Nắng dịu dàng

+ Con ong say tìm mật

+ Đàn chim chiều

- Bức tranh La Hai tháng Tư:

+ Hiện lên như một bức tranh quê thanh bình, tràn đầy sức sống và chất thơ:

․ Cảnh sắc tự nhiên hài hòa.

 ․Thiên nhiên sống động.

․ Không gian vừa gần gũi, thân thuộc vừa gợi cảm giác yên bình, mộc mac.
b. Tình cảm của nhân vật trữ tình.

- Tình yêu thiên nhiên quê hương.

- Sự gắn bó thân thương với cuộc sống quê hương.

- Nỗi nhớ và sự tha thiết với quê hương.

- Một tình yêu trọn vẹn:

+ Sự say mê với cảnh sắc thiên nhiên.

+ Niềm trân trọng, gắn bó với cuộc sống giản dị nơi quê nhà.

+ Nhớ nhung tha thiết với quê hương trong mỗi khoảnh khắc.
c. Các biện pháp tu từ.

- Liệt kê, ẩn dụ, điệp ngữ, hoán dụ, câu hỏi tu từ, điệp cấu trúc và cảm thán.

- Làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, con người và cuộc sống nơi quê hương. 

- Tăng tính nhạc điệu và cảm xúc cho bài thơ. 

- Gợi mở những ý nghĩa sâu sắc về quê hương, kỉ niệm và những điều giản dị mà thân thương.
d. Chủ đề đoạn thơ.

- Tình yêu tha thiết và nỗi nhớ sâu nặng của nhân vật trữ tình dành cho quê hương La Hai được thể hiện qua sự cảm nhận tinh tế vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và con người nơi đây.

- Bài thơ không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên mà còn gợi lên sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi lưu giữ những kỉ niệm và tình cảm khó phai mờ.


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP


a. Mục tiêu: Hs rèn luyện năng lực tư duy lịch sử và vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học.

b. Tổ chức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ học tập: 

1. Tìm các từ láy được sử dụng trong bài thơ, đoạn thơ?  ( hs khuyết tật)

2. Viết 3-5 câu nói về cảm nhận của em về bài thơ, đoạn thơ em vừa học ( HS khuyết tật)

3. Tìm và phân tích hiệu quả của các từ láy được sử dụng trong bài thơ, đoạn thơ?

3. Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về bài thơ, đoạn thơ em vừa học?

4. Thực hành đọc diễn cảm, ngâm bài thơ “ Làng Phú Thạnh|”, “ La Hai tháng Tư”?

- Hs trả lời các câu hỏi. 

- GV nhận xét và chuẩn hóa kiến thức.

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào cuộc sống.

b. Tổ chức thực hiện:

- GV giao nhiệm vụ học tập: 

1. Sưu tầm phân loại thơ Phú Yên theo mẫu:

	STT
	Nhan đề bài thơ
	Tác giả
	Thời kì/ giai đoạn sáng tác

	
	
	
	

	
	
	
	


- Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp bài sưu tầm được.
2. Tìm bài thơ nói về Phú Yên?  ( hs khuyết tật)

*HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:

1. Bài vừa học:

- Ôn lại kiến thức, nắm vững nội dung kiến thức đã học.

2. Bài sắp học:

- Chuẩn bị Kiểm tra cuối học kì 1
Ngày soạn: 05/01/2025
Ngày dạy:  07/01/2025
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 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

Thông qua bài kiểm tra học sinh:

- Hệ thống lại kiến thức về phong trào yêu nước giai đoạn từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX; thổ nhưỡng và sinh vật ở Phú Yên; thơ ca trên vùng đất Phú Yên
2. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.

- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiện ở địa phương đang sinh sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên:  Đề kiểm tra cuối kỳ 1 GDĐP 8.

2. Đối với học sinh: bút, 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2024 – 2025

Môn: GDĐP 8

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Ở Phú Yên cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tồn tại bao nhiêu hệ thống chính quyền?

A.1


  B. 2

                    C. 3

          D. 4

2. Tỉ lệ % diện tích đất phù sa so với diện tích tự nhiên của tỉnh Phú Yên là bao nhiêu?

A. 2,8                       B. 62,1                           C. 9,5                      D. 10,7
3. Hai bài thơ “Làng Phú Thạnh và La Hai tháng Tư” thuộc thể loại thơ nào?

A. Tự do và năm chữ                                     C. Năm chữ và bảy chữ

B.  Tự do và bốn chữ                                     D. Năm chữ và bốn chữ

4. Chủ đề đoạn trích của bài thơ “La Hai tháng Tư” - Xuân Tính là gì?

A. Tình yêu tha thiết và nỗi nhớ sâu nặng dành cho quê hương La Hai .

B. Bài thơ tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, sự gắn bó với quê hương.

C. Nơi lưu giữ những kỉ niệm và tình cảm khó phai mờ.

D. Cả ba đáp án.

5. Cây lá kim và cây lá rộng phân bố ở kiểu rừng nào?

A. Rừng thưa nhiệt đới                                    C. Rừng hỗn giao
B. Rừng kín thường xanh                                D. Rừng nhiệt đới

6. Thơ Phú Yên phát triển mạnh mẽ nhất ở thời kì nào?

A. Thời kì trung đại

B. Thời kì đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8/1945

C. Thời kì cuối thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8/1945

D. Thời kì từ năm 1945 đến nay

7. Dược liệu quý Cam Thảo sống ở khu vực nào ở Phú Yên?

A. Tây Hòa                                                       C. Sơn Hòa

B. Đông Hòa                                                     D. Phú Hòa

8. Nội dung chính của bài thơ “ Làng Phú Thạnh” - Thanh Quế?

A. Lời tự sự sâu lắng đối với quê hương: từ gắn bó, xa cách đến sự thức tỉnh và nỗi nhớ da diết. Nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của quê hương, dù nghèo khó nhưng luôn là nơi chốn trở về của tâm hồn.

B. Tác giả nhận ra sự thờ ơ của mình đối với quê hương trong quá trình trưởng thành. Đây là sự đối lập giữa những điều mới mẻ, hấp dẫn bên ngoài và hình ảnh làng quê nghèo khó bị lãng quên.

C. Thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc với nơi “ chôn nhau cắt rốn”. Ký ức tuổi thơ trong sáng, giản dị, dù nghèo khó nhưng đầy sức sống và niềm vui.

D. Thể hiện sự thức tỉnh trong nhận thức và tình cảm. Quê hương nghèo khó nhưng trung thực, mộc mạc, luôn là nguồn cội của tâm hồn và kí ức.

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

1. Tìm và phân tích hiệu quả của các từ láy được sử dụng trong bài thơ “La Hai tháng Tư -Xuân Tính”?(2 điểm)

LA HAI THÁNG TƯ

( Trích )

La Hai mùa nam non

Sáng tháng Tư mù sương

Chiều tháng Tư nồm mát

Nắng tháng Tư dịu dàng

Con ong say tìm mật

Quê ta ngọt mía đường

Em hỏi: mùa nào đẹp?

Anh bảo: mùa nhớ thương.

La Hai ta tha thiết,

Nhìn ong nhớ núi ngàn.

Đàn chim chiều về đó,

Hà Đang ơi Hà Đang!

                                                  Xuân Tính

2. Phân tích điểm đặc biệt về bố cục bài thơ “Làng Phú Thạnh - Thanh Quế”? (4 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I _ NĂM HỌC: 2024 – 2025

Môn: GDĐP 8

I. TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)

	Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: D
	Câu 5: C

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: A


II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: Tìm và phân tích hiệu quả của các từ láy được sử dụng trong bài thơ “La Hai tháng Tư -Xuân Tính”

La Hai tháng Tư - Xuân Tính 

Các từ láy: 

+ Dịu dàng

+ Tha thiết

Tạo âm hưởng nhẹ nhàng, gợi cảm: “ dịu dàng” --> miêu tả cảnh vật và không khí đặc trưng tạo sự gần gũi và nên thơ.

Gợi cảm xúc sâu sắc: “tha thiết”--> tình cảm mãnh liệt và nỗi nhớ quê hương.

Nhấn mạnh và làm giàu ý nghĩa biểu đạt: -->làm nổi bật giữa cảnh vật và con người.

==> Làm giàu ngôn ngữ biểu cảm, tạo nhịp điệu, cảm xúc và hình ảnh rõ nét. Khắc họa vẻ đẹp La Hai và tâm trạng của người viết.

Câu 2:  Điểm đặc biệt về bố cục bài thơ “Làng Phú Thạnh - Thanh Quế”:

* Được sắp xếp theo dòng chảy thời gian và mạch cảm xúc. 

* Phát triển chủ đề một cách rõ ràng

+ Từ ký ức tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên.

+ Đến sự lãng quên quê hương trong hành trình trưởng thành.

+ Kết thúc bằng sự thức tỉnh tình yêu quê hương ở tuổi trung niên.

* Nhấn mạnh thông điệp về giá trị của quê hương

+ Quê hương tuy nghèo khó nhưng là cội nguồn thiêng liêng, không thể thay thế.

+ Tình yêu quê hương thường trở nên sâu sắc khi con người trưởng thành, trải nghiệm nhiều hơn.

* Gợi cảm xúc đồng điệu nơi người đọc

+ Nhiều người sẽ thấy mình trong hành trình cảm xúc của tác giả: từ vô tư hồn nhiên, xa cách, đến nhận thức rõ hơn về giá trị quê hương.

==> Bố cục này không chỉ làm nổi bật nội dung mà còn giúp bài thơ trở nên gần gũi, dễ thấm vào lòng người đọc nhờ tính tự sự kết hợp suy ngẫm sâu sắc.

Họ và tên: …………


Lớp: 8A…





Họ và tên: ……


Lớp: 8A…
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GV: Lê Thị Lộc
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